
PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ 

NĂM 2022  

(Kèm theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022) 

 

STT 

 

Bộ, ngành, 

địa phƣơng 

thực hiện 

kiểm tra 

Lĩnh vực thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

Tín 

ngƣỡng, 

tôn giáo 

Đào tạo, 

bồi dƣỡng 

cán bộ, 

công 

chức, viên 

chức  

Hội, quỹ 

xã hội, 

quỹ từ 

thiện 

Báo cáo 

thống kê 

ngành nội 

vụ 

 

Công tác 

văn thƣ, 

lƣu trữ 

 

Chính sách 

tiền lƣơng 

đối với cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức 

Công tác 

quản lý 

nhà nƣớc 

về thanh 

niên 

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG CÓ TỪ HAI ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ THỰC HIỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1 
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  

X 

  

X 

   
Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức phối hợp 

với Vụ Kế hoạch – Tài 

chính đề xuất 

2 
Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

   

X 

   

X 

 
Vụ Tiền 

lương 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính phủ 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương phối hợp với Vụ 

Tổ chức phi Chính phủ 

đề xuất 

3 
Bộ Công 

thương 

  

 

  

X 

  

X 

 

X 
Vụ Tiền 

lương  

Vụ Công 

tác thanh 

niên, Vụ 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 



2 
 

 
 

Kế hoạch 

– Tài 

chính và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

lương phối hợp với Vụ 

Công tác thanh niên và 

Vụ Kế hoạch – Tài chính 

đề xuất 

4 
Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

   

X 

   

X 

 
Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ 

Vụ Tiền 

lương và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tổ chức 

phi Chính phủ phối hợp 

với Vụ Tiền lương đề 

xuất  

5 
Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

   

X 

   

X 

 

X 
Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ  

Vụ Công 

tác thanh 

niên, Vụ 

Tiền 

lương và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tổ chức 

phi Chính phủ phối hợp 

với Vụ Công tác thanh 

niên và Vụ Tiền lương đề 

xuất 

6 
Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

  

X 

    

X 

 
Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Vụ Tiền 

lương và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức phối hợp 

với Vụ Tiền lương đề 

xuất 

7 
Bắc Ninh 

  

X 

     

X 

Vụ Công 

tác thanh 

Vụ Đào 

tạo, bồi 
Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 
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niên dưỡng cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

thực hiện do Vụ Công tác 

thanh niên phối hợp với 

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên 

chức đề xuất 

8 
Thái 

Nguyên 

  

X 

 

X 

    Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ 

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tổ chức 

phi Chính phủ phối hợp 

với Vụ Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức đề xuất 

9 
Quảng Nam 

  

X 

     

X 

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Vụ Công 

tác thanh 

niên và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức phối hợp 

với Vụ Công tác thanh 

niên đề xuất 

10 
Khánh Hòa 

  

X 

 

X 

    

X 

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ, Vụ 

Công tác 

thanh niên 

và các đơn 

vị có liên 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức phối hợp 

với Vụ Tổ chức phi 

Chính phủ và Vụ Công 
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quan (nếu 

có) 
tác thanh niên đề xuất 

11 
Lâm Đồng 

  

X 

  

X 

   Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức phối hợp 

với Vụ Kế hoạch – Tài 

chính đề xuất 

12 
Thanh Hóa 

   

X 

   

X 

 Vụ Tiền 

lương 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính phủ 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương phối hợp với Vụ 

Tổ chức phi Chính phủ 

đề xuất 

13 
Long An 

   

X 

   

X 

 

X 

Vụ Tiền 

lương 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ, Vụ 

Công tác 

thanh niên 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương phối hợp với Vụ 

Tổ chức phi Chính phủ 

và Vụ Công tác thanh 

niên đề xuất 

14 
Sóc Trăng 

   

X 

    

X 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ 

Vụ Công 

tác thanh 

niên và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tổ chức 

phi Chính phủ phối hợp 

với Vụ Công tác thanh 

niên đề xuất 
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15 
Hà Giang 

   

 

 

X 

 

X 

   

 

Cục Văn 

thư và 

Lưu trữ 

nhà nước 

 

 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

và các đơn 

vị có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước 

phối hợp với Vụ Kế 

hoạch – Tài chính đề 

xuất 

 

16 
TP. Đà 

Nẵng 

    

X 

 

X 

  

17 
Cà Mau 

    

X 

   

X 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

Vụ Công 

tác thanh 

niên và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Kế 

hoạch – Tài chính phối 

hợp với Vụ Công tác 

thanh niên đề xuất 

18 
Ninh Thuận 

     

X 

 

X 

 Vụ Tiền 

lương 

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ nhà 

nước và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

có) 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương phối hợp với Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước đề xuất 

19 Cao Bằng 
      

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Vụ Tiền 

lương 

 

 

 

 

Vụ Công 

tác thanh 

niên và 

các đơn vị 

có liên 

quan (nếu 

 

 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương phối hợp với Vụ 

Công tác thanh niên đề 

xuất 

20 Sơn La 
      

X 

 

X 

21 Bình Thuận 
      

X 

 

X 
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có) 

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG DO MỘT ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ THỰC HIỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1 Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

 
 

X 

      

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức đề xuất 
2 Bộ Ngoại 

giao 
 

 

X 

     

3 Bộ Xây 

dựng 
 

   

X 

   
Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Kế 

hoạch – Tài chính đề 

xuất 

4 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 
     

X 

 
 

Vụ Tiền 

lương 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Tiền 

lương 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương đề xuất 

5 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 
     

X 

 

6 Đại học 

Quốc gia 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 
     

X 

 

7 Bộ Quốc 
 

      

X 
Vụ Công Theo đề Thời gian cụ thể và kế 
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phòng tác thanh 

niên 

 

xuất của 

Vụ Công 

tác thanh 

niên 

 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Công tác 

thanh niên đề xuất 

 

8 Bộ Y tế 
 

      

X 

9 Đài Truyền 

hình Việt 

Nam 

 
    

X 

   

Cục Văn 

thư và 

Lưu trữ 

nhà nước 

 

Theo đề 

xuất của 

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ nhà 

nước 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước 

đề xuất 

10 Tập đoàn 

Điện lực 

Việt Nam 

 
    

X 

  

11 Tập đoàn 

Hóa chất 

Việt Nam 

 
    

X 

  

12 Nam Định 
X 

       
Ban Tôn 

giáo 

Chính 

phủ 

 

Theo đề 

xuất của 
Ban Tôn 

giáo Chính 

phủ 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Ban Tôn giáo 

Chính phủ đề xuất 

13 Hải Dương 
X 

      

14 Tuyên 

Quang 
X 

      

15 Quảng Ninh 
 

X 
      

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Đào 

tạo, bồi 

dưỡng cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức đề xuất 

16 Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

  

X 
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17 Hà Tĩnh 
  

X 
     

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính 

phủ 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Tổ 

chức phi 

Chính phủ 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tổ chức 

phi Chính phủ đề xuất 

18 Ninh Bình 
  

X 
    

19 Thái Bình 
  

X 
    

20 Bình Dương 
  

X 
    

21 Bạc Liêu 
  

X 
    

22  

Đồng Nai 

   
 

X 

   
Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Kế 

hoạch – 

Tài chính 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Kế 

hoạch – Tài chính đề 

xuất 

23 Kiên Giang 
    

X 
   

Cục Văn 

thư và 

Lưu trữ 

nhà nước 

 

Theo đề 

xuất của 

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ nhà 

nước 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước 

đề xuất 

24 Tiền Giang 
    

X 
  

25 Phú Yên 
    

X 
  

26 Đắk Nông 
    

X 
  

27 Phú Thọ 
     

X 
 

 

Vụ Tiền 

lương 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Tiền 

lương 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Tiền 

lương đề xuất 

28 Bắc Kạn 
     

X 
 

29 Bắc Giang 
     

X 
 

30 Hòa Bình 
     

X 
 

 Nghệ An 
     

X 
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31 Hải Phòng 
      

X  

Vụ Công 

tác thanh 

niên 

 

Theo đề 

xuất của 

Vụ Công 

tác thanh 

niên 

 

Thời gian cụ thể và kế 

hoạch chi tiết triển khai 

thực hiện do Vụ Công tác 

thanh niên đề xuất 

32 Nam Định 
      

X 

33 Hưng Yên 
      

X 

34 Bến Tre 
      

X 

35 Hậu Giang 
      

X 
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